
STT Danh mục tài sản

Yêu
cầu
định
giá số

Số
lượng yêu
cầu định

giá/Số
lượng

trúng thầu

Xuất xứ

Thời điểm
 yêu cầu

định
giá/Thời

điểm trúng
thầu

Số QĐ phê
duyệt kết quả

trúng thầu

 Đơn giá trúng
 thầu

Đơn vị đấu thầu
(Chủ đầu tư)

Địa chỉ CĐT, số ĐT liên hệ
Nhà thầu

trúng thầu
Địa chỉ nhà thầu, số

điện thoại
Số Thông báo

 mời thầu
Tỉnh thành

Yêu cầu 03;

Tài sản định
giá 1

Máy tính xách tay Acer
Travelmate P249-G3-M

YC15 668
Trung Quốc

/Acer
T10/2019

tb10/2019
Máy tính xách tay Acer
Travelmate P249-G3-M

668
Trung Quốc

/Acer
T10/2020 125/QĐ-TrTTc   12,950,000

Trung tâm Tư vấn
và Dịch vụ Tài
chính công Hà

Tĩnh

Liên danh Lam
hồng hpec bảo toàn

tb11/2017
Máy tính xách tay Acer
Travelmate P249--M

61
Trung Quốc

/Acer
5/3/2018

18/QĐ-
TrTTCC

  12,840,000

Trung tâm Tư vấn
và Dịch vụ Tài
chính công Hà

Tĩnh

CÔNG TY CỔ
PHẦN CÔNG

NGHỆ THÔNG TIN
LAM HỒNG

Tài sản định
giá 2

Máy chiếu đa năng tích
hợp tính năng tương tác
HPEC HC-388EXI

  668 T10/2019

Gói sở giáo
dục

Máy chiếu đa năng tích
hợp bảng tương tác thông
minh

  132 Trung Quốc 21/3/2019
115/QĐ-
SGDDT

  34,800,000
Sở Giáo dục và

Đào tạo Hà Tĩnh

CÔNG TY CỔ
PHẦN CÔNG

NGHỆ THÔNG TIN
LAM HỒNG

20190229853
Hà Tĩnh

tb12/2018
Máy chiếu đa năng tích
hợp bảng tương tác thông
minh

  112 Trung Quốc 19/12/2018
109/QĐ-
TrTTCC

  34,640,000

Trung tâm Tư vấn
và Dịch vụ Tài
chính công Hà

Tĩnh

LiÊN danh Công ty
CP thương mại

Hồng Hà; Công ty
CP Bảo Toàn và

Công ty CP CNTT
Lam Hồng

20181212974
Hà Tĩnh

tb10/2019
Máy chiếu đa năng tích
hợp bảng tương tác thông
minh

  668 T10/2019 125/QĐ-TrTTc   34,890,000

Trung tâm Tư vấn
và Dịch vụ Tài
chính công Hà

Tĩnh

Liên danh Lam
hồng hpec bảo toàn

Tài sản định
giá 3

Màn chiếu treo tường
H-PEC WS70L

  668 T10/2019

Gói sở giáo
dục

Màn chiếu treo tường H-
PEC WS70L

  132 Trung Quốc 21/3/2019
115/QĐ-
SGDDT

  1,000,000
Sở Giáo dục và

Đào tạo Hà Tĩnh

Công ty Cổ phần
Công nghệ thông tin

Lam Hồng
20190229853

Hà Tĩnh

tb12/2018
Màn chiếu treo tường H-
PEC WS70L

  112 Trung Quốc 19/12/2018
109/QĐ-
TrTTCC

  1,000,000

Trung tâm Tư vấn
và Dịch vụ Tài
chính công Hà

Tĩnh

LiÊN danh Công ty
CP thương mại

Hồng Hà; Công ty
CP Bảo Toàn và

Công ty CP CNTT
Lam Hồng

20181212974
Hà Tĩnh

Bảng tổng hợp các thông tin sơ bộ đã tìm kiếm được

Phụ lục 02



STT Danh mục tài sản

Yêu
cầu
định
giá số

Số
lượng yêu
cầu định

giá/Số
lượng

trúng thầu

Xuất xứ

Thời điểm
 yêu cầu

định
giá/Thời

điểm trúng
thầu

Số QĐ phê
duyệt kết quả

trúng thầu

 Đơn giá trúng
 thầu

Đơn vị đấu thầu
(Chủ đầu tư)

Địa chỉ CĐT, số ĐT liên hệ
Nhà thầu

trúng thầu
Địa chỉ nhà thầu, số

điện thoại
Số Thông báo

 mời thầu
Tỉnh thành

Tb11/2017
Màn chiếu treo tường H-
PEC WS70L

  61 Trung Quốc 5/3/2018
18/QĐ-
TrTTCC

  1,000,000

Trung tâm Tư vấn
và Dịch vụ Tài
chính công Hà

Tĩnh

lam hòng

tb10/2019
Màn chiếu treo tường
H-PEC WS70L

  668 T10/2019 125/QĐ-TrTTc   1,000,000

Trung tâm Tư vấn
và Dịch vụ Tài
chính công Hà

Tĩnh

Liên danh Lam
hồng hpec bảo toàn

Tài sản định
giá 4

Vật tư treo máy chiếu
và màn chiếu

  668 Việt Nam T10/2019

tb12/2018
Vật tư treo máy chiếu và
màn chiếu

  112 Việt Nam 19/12/2018
109/QĐ-
TrTTCC

  1,970,000
Trung tâm Tư vấn

và Dịch vụ tài
chính công

LiÊN danh Công ty
CP thương mại

Hồng Hà; Công ty
CP Bảo Toàn và

Công ty CP CNTT
Lam Hồng

20181212974-00 Hà Tĩnh

Gói sở giáo
dục

Vật tư treo máy chiếu và
màn chiếu

  132 Trung quốc 21/3/2019
115/QĐ-
SGDDT

  1,850,000
Sở Giáo dục và

Đào tạo Hà Tĩnh

CÔNG TY CỔ
PHẦN CÔNG

NGHỆ THÔNG TIN
LAM HỒNG

20190229853
Hà Tĩnh

tb9/2019
Vật tư treo máy chiếu và
màn chiếu

  470
Trung
quốc/Việt
Nam

12/9/2019
106/QĐ-
TrTTCC

  2,000,000
Trung tâm Tư vấn

và Dịch vụ tài
chính công

Liên danh CÔNG
TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
HỒNG HÀ và Công
ty TNHH thiết bị
giáo dục và đồ
chơi Phương Anh
và CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU TƯ
P&T

20190812506-00 Hà Tĩnh

tb11/2017
Vật tư treo máy chiếu và
màn chiếu

  61 Trung quốc 5/3/2018
18/QĐ-
TrTTCC

  2,000,000
Trung tâm Tư vấn

và Dịch vụ tài
chính công Lam hồng

tb10/2019
Vật tư treo máy chiếu
và màn chiếu

  668 Việt Nam T10/2019 125/QĐ-TrTTc   1,980,000
Trung tâm Tư vấn

và Dịch vụ tài
chính công

Liên danh Lam
hồng hpec bảo toàn

Tài sản định
giá 5

Âm ly đa năng di động
HPEC MA-318

227 T10/2019

tb10/2019
Âm ly đa năng di động
HPEC MA-318

227 T10/2019 125/QĐ-TrTTc   8,300,000
Trung tâm Tư vấn

và Dịch vụ tài
chính công

Liên danh Lam
hồng hpec bảo toàn

TB3/2018
Âm ly đa năng di động
HPEC MA-319

464 2/8/2018 63/QĐ-TrTTC   8,500,000
Trung tâm Tư vấn

và Dịch vụ tài
chính công

Lam hồng
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